Phụ lục 5

DANH MỤC 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƯ PHÁP, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 
HỘ TỊCH VÀ NGƯỜI DÂN TỰ IN, SỬ DỤNG
(Kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch 
và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch)
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	Tên Tờ khai

	1
	Tờ khai đăng ký khai sinh 

	2
	Tờ khai đăng ký kết hôn 

	3
	Tờ khai đăng ký khai tử 

	4
	Tờ khai đăng ký giám hộ 

	5
	Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ

	6
	Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

	7
	Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh

	8
	Tờ khai ghi chú kết hôn 

	9
	Tờ khai ghi chú ly hôn

	10
	Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử

	11
	Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

	12
	Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

	13
	Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác

	14
	Tờ khai đăng ký lại khai sinh

	15
	Tờ khai đăng ký lại kết hôn

	16
	Tờ khai đăng ký lại khai tử

	17
	Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

	18
	Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch

	19
	Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

	20
	Bản cam đoan
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